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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
1. Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.(4 điểm)
Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp electron, lớp electron ngoài cùng có 7 electron. Vị trí và tính chất cơ bản của nguyên tố X là
	A. thuộc chu kỳ 7, nhóm III là kim loại yếu.
	B. thuộc chu kỳ 3, nhóm VII là phi kim mạnh.
	C. thuộc chu kỳ 3, nhóm VII là kim loại mạnh.
	D. thuộc chu kỳ 3, nhóm VII là phi kim yếu.
Câu 2: Cách viết: “chín nguyên tử chlorine” ta viết:
	A. 9 Cl	B. 9 cl	C. 9 CL.	D. Cl 9
Câu 3: Nguyên tử nguyên tố X có số thứ tự 16, vị trí của X trong bảng tuần hoàn:
	A. Chu kì 3, nhóm VIA	B. Chu kì 3, nhóm IVA
	C. Chu kì 4, nhóm VIA	D. Chu kì 2, nhóm IIA
Câu 4: Vì sao nói khối lượng của hạt nhân chính là khối lượng của nguyên tử?
	A. Khối lượng của electron rất nhỏ so với khối lượng của proton và nơtron.
	B. Khối lượng của proton xấp xỉ bằng khối lượng của neutron.
	C. Khối lượng của nguyên tử là tổng khối lượng của hạt proton; khối lượng của neutron và khối lượng của electron.
	D. khối lượng electron bằng khối lượng proton
Câu 5: Tổng 3 loại hạt của nguyên tử nguyên tố X là 60. Trong đó số hạt proton bằng số  hạt neutron. Khối lượng nguyên tử là:
	A. 40 amu	B. 41 amu	C. 39 amu	D. 38 amu
Câu 6: Một nguyên tử có tổng số hạt là 52, trong đó số proton là 17, khối lượng nguyên tử là:
	A. 33 amu.	B. 35 amu.	C. 36 amu	D. 34 amu
Câu 7: Cách viết: “Ba nguyên tử nitrogen: ta viết:
	A. 3 Na	B. 3 n.	C. 3 N	D. 3Ni
Câu 8: Nguyên tử nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 33 trong bảng tuần hoàn. X thuộc:
	A. Chu kì 4, nhóm VB	B. Chu kì 3, nhóm VA
	C. Chu kì 3, nhóm IIIA	D. Chu kì 4, nhóm VA
Câu 9: Cho các phát biểu sau: phát biểu nào sai
	A. Nhờ các electron mà nguyên tử có thể liên kết được với nhau.
	B. Những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân có cùng số proton trong hạt nhân.
	C. Khối lượng của hạt nhân chính là khối lượng của hạt electron và hạt neutron.
	D. Những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.
Câu 10: Nhóm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là
	A. F, O, N, P	B. P, N, O, F	C. O, F, N, P	D. O, N, P, F
Câu 11: Nguyên tố hóa học là?
	A. Tập hợp những nguyên tử khác loại, có cùng số neutron trong hạt nhân.
	B. Tập hợp những nguyên tử khác loại, có cùng số proton trong hạt nhân.
	C. Tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số neutron trong hạt nhân.
	D. Tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.
Câu 12: Kí hiệu hóa học nào của Sliver (bạc) viết đúng?
	A. Ba.	B. Al	C. Au	D. Ag

Câu 13: Nguyên tố có số thứ tự 22 thuộc chu kì:
	A. 5	B. 4	C. 2	D. 3
Câu 14: Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là +13, có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là
	A. chu kỳ 2, nhóm IIIA, ô số 13	B. chu kỳ 3, nhóm IIA, ô số 13
	C. chu kỳ 2, nhóm IIA, ô số 13	D. chu kỳ 3, nhóm IIIA, ô số 13
Câu 15: Nguyên tử của nguyên tố ở chu kì 3, nhóm IVA có số hiệu nguyên tử là:
	A. 22	B. 14	C. 21	D. 13
Câu 16: Cách viết kí hiệu hóa học của nguyên tố gồm 2 chữ cái:
	A. Chữ cái đầu viết in hoa, chữ cái sau viết thường.
	B. Chữ cái sau và chữ cái đầu đều viết hoa.
	C. Chữ cái đầu viết thường, chữ cái sau viết in hoa
	D. Chữ cái sau và chữ cái đầu đều viết thường
2. Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a, b, c, d (2 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	1
	Khi nghiên cứu về phương pháp và kỹ năng trong học tập môn KHTN học sinh khối 7 thấy 

	
	a. Quan sát không phải là kĩ năng quan trọng trong học tập KHTN.
	
	

	
	b. Khi làm thí nghiệm, học sinh được phép tự ý thay đổi thiết bị đo.
	
	

	
	c. Làm việc nhóm giúp học sinh rèn luyện kĩ năng hợp tác và trao đổi thông tin.
	
	

	
	d. Đồng hồ đo thời gian hiện số có thể hiện kết quả đo bằng con số điện tử.
	
	

	2
	Nguyên tố X ở chu kỳ 3 nhóm VI, nguyên tố Y ở chu kỳ 2 nhóm VII. Các bạn học sinh khối 7 thấy 

	
	a. tính phi kim của X mạnh hơn Y.			
	
	

	
	b. tính phi kim của Y mạnh hơn X.
	
	

	
	c. X, Y đều có tính phi kim	
	
	

	
	d. X, Y đều có tính kim loại 
	
	


[image: Cho sơ đồ nguyên tử carbon và oxygen như sau:Khẳng định nào sau đây là sai?]3. Hãy ghi vào bài làm câu trả lời ngắn gọn (1điểm)
Cho mô hình nguyên tử sau, hãy cho biết
a. Vỏ của nguyên tử trên có bao nhiêu lớp electron?
b. Hạt nhân nguyên tử trên có bao nhiêu proton?
c. Số e lớp ngoài của vỏ nguyên tử trên là bao nhiêu?
d. Nguyên tử trên có tên gọi là gì?
II. TỰ LUẬN (3 Điểm)
Câu 1(1đ): Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là +11, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron. Hãy suy ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất hoá học cơ bản của nó?
Câu 2 (1đ). Biết rằng 4 nguyên tử Magnesium nặng bằng 3 nguyên tử nguyên tố X. 
Xác định đặc điểm nguyên tử của nguyên tố X, tên nguyên tử X. 	
Câu 3 (1đ): Nguyên tử A có tổng số hạt là 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Tính số hạt từng loại và khối lượng của nguyên tử đó.
Chúc các con làm bài tốt!
------ HẾT ------
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